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I. Trắc nghiệm: (7 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau? 

A. Dân chủ làm mất tính kỉ luật.   

B. Kỉ luật làm hạn chế tính dân chủ. 

C. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện.   

D. Dân chủ tức là được nói và làm theo ý mình. 

Câu 2. Trong giờ thực hành bài Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có nhiều ý kiến khác 

nhau về “Chiếc áo dài” - trang phục truyền thống của dân tộc. Là người hiểu về sự kế thừa và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Mặc áo dài chỉ vướng víu, không phù hợp với giới trẻ hiện nay.   

B. Chỉ nên mặc áo dài trong những buổi lễ quan trọng. 

C. Áo dài là nét đẹp, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.   

D. Áo dài chỉ là trang phục truyền thống của người Hà Nội. 

Câu 3. Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các dân tộc, các 

quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm mục đích gì? 

A. Đưa người Việt Nam sang học tập, làm việc ở các quốc gia phát triển. 

B. Thể hiện sự tự hào về các đi tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam. 

C. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 

D. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới. 

Câu 4. Ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới đối với sự phát triển của mỗi nước và của 

toàn nhân loại là 

A. tạo điều kiện để các nước cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt. 

B. gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 

C. các nước lớn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước nhỏ. 

D. các nước nhỏ tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ của các nước lớn. 

Câu 5. Cách ứng xử nào dưới đây không phải biểu hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

A. Thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.  B. Kính trọng, lễ phép với thầy, cô giáo. 

C. Viết, vẽ, khắc tên mình lên di tích lịch sử.  D. Đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. 

Câu 6. Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang, thể hiện mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng, 

hợp tác giữa các quốc gia - dân tộc giữa con người với con người là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây? 

A. Dân chủ.  B. Hữu nghị.  C. Hợp tác.  D. Hòa bình. 



    

 

Câu 7. Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói về truyền 

thống nào của dân tộc ta? 

A. Truyền thống nhân ái.  B. Truyền thống thương người. 

C. Truyền thống nhân đạo.  D. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

Câu 8. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới? 

A. Thiếu tôn trọng, trêu chọc khách nước ngoài.   

B. Gửi quà ủng hộ trẻ em các nước bị thiên tai. 

C. Không tham gia các hoạt động với học sinh các nước.   

D. Không giúp đỡ người nước ngoài khi gặp khó khăn. 

Câu 9. Anh S thường xuyên sử dụng thiết bị máy móc của Công ty để phục vụ cho mục đích kiếm lợi cho bản 

thân nên bị chi D và chị Y viết đơn báo hành vi của anh S lên giám đốc. Biết vậy, anh S nhờ anh C quản đốc 

của Công ty gây khó khăn cho công việc của chị D và chị Y. Những ai trong tình huống trên đã vi phạm kỉ 

luật? 

A. Anh C và chị Y.  B. Chị Y và chị D  C. Anh S và chị D  D. Anh S và anh C 

Câu 10. Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình? 

A. Cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình.   

B. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết. 

C. Sống khép mình mới tránh được xung đột.   

D. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn. 

Câu 11. Trong các hoạt động của lớp, bạn lớp trưởng luôn đưa ra quyết định và yêu cầu các bạn thực hiện 

theo. Nếu là một thành viên trong lớp đó, em sẽ làm gì để phát huy tính dân chủ và kỉ luật? 

A. Nghe theo mọi quyết định của lớp trưởng.  B. Không tham gia các hoạt động của lớp. 

C. Cãi nhau để phản đối ý kiến của lớp trưởng.  D. Thẳng thắn góp ý để bạn lớp trưởng rút kinh 

nghiệm. 

Câu 12. Thời gian đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, thống nhât đất nước ở Việt Nam là 

A. 02/9/1945.  B. 01/5/1975.  C. 30/4/1975.  D. 30/4/1954. 

Câu 13. Nam cho rằng “Ngày nay, các làng nghề truyền thống rất lạc hậu, không giúp gì cho sự phát triển c a  ất 

nước”. Để giúp Nam hiểu phát triển làng nghề truyền thống là phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, em sẽ 

A. không đồng ý và khẳng định các làng nghề truyền thống là có giá trị. 

B. không đồng ý và giải thích cho bạn hiểu các làng nghề truyền thống là có giá trị. 

C. không đồng ý với ý kiến của bạn vì thấy bạn hiểu như vậy chưa đúng. 

D. không đồng ý và nhắc bạn phải tôn trọng các làng nghề truyền thống. 

Câu 14. Bạn C là người nguyên tắc, khi hợp tác bạn luôn đưa ra điều kiện để đảm bảo bình đẳng. Chính vì 

vậy B và V không muốn hợp tác với C và mỗi lần buộc phải hợp tác với nhau B và V luôn gây khó khăn cho 

C. Thấy vậy, bạn S nhóm trưởng phải rất vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Những ai trong 

tình huống trên chưa thể hiện đúng nội dung của hợp tác? 

A. Bạn V, bạn B.  B. Bạn C, bạn B, bạn V.  C. Bạn C, bạn S.  D. Bạn C, bạn S, bạn B. 

Câu 15. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam 

tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, 

bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những 

ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình? 

A. Bạn T, M.  B. Bạn T, M, C và D  C. Bạn M, D.  D. Bạn T, C. 



    

 

Câu 16. Những vấn đề như ô nhiễm môi trường, đói nghèo, dịch bệnh, bùng nổ dân số,... chỉ được giải quyết 

một cách hiệu quả khi có sự hợp tác của tất cả các quốc gia trên thế giới, vì 

A. đó là những vấn đề vô cùng quan trọng.  B. đó là những thách thức rất to lớn. 

C. đó là những vấn đề cấp thiết có tính chất toàn cầu.  D. đó là những vấn đề hết sức nguy hiểm. 

Câu 17. Nội dung nào sau đây nói lên ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

A.  rong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống tốt đẹp của dân tộc không c n quan trọng 

nữa. 

B.  ruyền thống tốt đẹp của dân tộc không ảnh hưởng gì đến quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá 

nhân. 

C.  ruyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân 

tộc và mỗi cá nhân. 

D. Không có những truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc đối với cá nhân vẫn phát triển bình thường. 

Câu 18. Hành vi nào dưới đây thể hiện chưa đúng quyền dân chủ? 

A. Đóng góp ý kiến về xây dựng bộ máy nhà nước.   

B. Tham gia giám sát hoạt động của tổ chức mình tham gia. 

C. Tự ý quyết định việc đóng góp cho tất cả mọi người.   

D. Tham gia các hoạt động tập thể. 

Câu 19. Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác 

tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì….. Cụm từ cần điền trong dấu “…” là 

A. hòa bình, hợp tác và phát triển.  B. hòa bình, dân chủ và phát triển. 

C. hòa bình, hữu nghị và phát triển.  D. h a bình, độc lập và phát triển. 

Câu 20. T là cậu bé da màu con của một chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Trong lớp chỉ có 

hai bạn chơi cùng   là bạn D và C, còn các bạn khác thường hay chọc ghẹo, lấy nước da của   làm tr  đùa, 

thậm chí Y và s còn xúc phạm khiến T bị tổn thương. Những ai dưới đây thể hiện không đúng mối quan hệ 

hữu nghị với bạn bè thế giới? 

A. Bạn Y, S.  B. Bạn D, C.  C. Bạn T, D.  D. Bạn C, Y. 

Câu 21. Anh S cho rằng muốn bảo vệ hòa bình thì cần đầu tư thật nhiều ngân sách quốc gia cho vũ khí quân sự là 

A. có quan điểm đúng về hòa bình.  B. hiểu đúng về bảo vệ hòa bình. 

C. đưa ra ý kiến hay về bảo vệ hòa bình.  D. hiểu sai biện pháp bảo vệ hòa bình. 

Câu 22. Việt Nam gia nhập W O vào ngày tháng năm nào? 

A. 11/1/2007.  B. 13/2/2007.  C. 11/2/2006.  D. 2/11/2006. 

Câu 23. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể 

hiện tình yêu h a bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng 

lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng nội dung thể hiện hòa bình? 

A. Bạn X, T.  B. Bạn X, G, S, T.  C. Bạn Y, B.  D. Bạn B, G, S, T. 

Câu 24. Xảy ra mâu thuẫn giữa bạn B và V khi bạn B phê phán hành vi tìm hiểu và học tập nền văn hóa của các 

quốc gia, dân tộc khác của bạn V, vì cho rằng như vậy không tôn trọng nền văn hóa của dân tộc mình. Thấy vậy 

bạn M rủ N giải thích cho bạn B hiểu rằng việc làm của V là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn nhưng N lại đồng ý 

với quan điểm của B. Những ai trong tình huống trên thể hiện đúng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 

A. Bạn V, M.  B. Bạn N, V.  C. Bạn B, M.  D. Bạn B, N. 

Câu 25. Trong giờ học Địa lý ở lớp 6D, cô giáo giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận để giải thích vì sao có 

hiện tượng ngày và đêm, nhưng bạn H không tham gia. Hành vi đó thể hiện H là người 

A. không có tinh thần hợp tác.  B. có tinh thần tự chủ.   



    

 

C. có ý thức học tập độc lập.  D. có đức tính tự lập. 

Câu 26. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài 

của dân tộc, được truyền từ 

A. địa phương này sang địa phương khác.  B. thế hệ này sang thế hệ khác. 

C. đất nước này sang đất nước khác.  D. vùng miền này sang vùng miền khác. 

Câu 27. Anh G luôn cân đối thời gian của mình để tham gia vào các hoạt động nhóm của cơ quan như: từ 

thiện, bảo vệ môi trường. Việc làm đó thể hiện anh là người 

A. không biết quan tâm tới bản thân.  B. biết hợp tác trong cuộc sống. 

C. lãng phí thời gian cá nhân.  D. chưa có tính kỉ luật. 

Câu 28.  ính đến nay, Việt Nam đã là thành viên của bao nhiêu của tổ chức quốc tế? 

A. 62.  B. 61.  C. 64.  D. 63. 

II. Tự luận: (3 điểm) 

Câu 1. (1.5 điểm) Có ý kiến cho rằng: Chỉ những người giàu có mới cần kế thừa và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

Câu 2. (1.5 điểm) Tình huống: Làng Đoài có một ngôi đền cổ kính được xây dựng từ thế kỉ XV. Do đã 

được xây dựng từ rất lâu nên ngôi đền đã xuống cấp, nhiều chỗ mái bị dột nát, một số cột gỗ đã bị mục 

ruỗng. Dân làng đã triệu tập cuộc họp để bàn phương án trùng tu, nhằm giữ gìn ngôi đền cho các thế hệ mai 

sau. Cuộc họp đã đưa ra 3 phương án: 

- Phương án 1: Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn ngôi đền cũ và xây dựng vào đúng vị trí cũ một ngôi đền mới khang 

trang hơn, rộng lớn hơn bằng các vật liệu thời hiện đại. 

- Phương án 2: Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn ngôi đền cũ và xây dựng vào đúng vị trí cũ một ngôi đền mới 

nhưng có diện tích, kết cấu, kiến trúc giống như ban đầu. 

- Phương án 3: Không dỡ bỏ, đập phá, chỉ tiến hành sửa chữa nhỏ những chỗ đã bị xuống cấp dưới sự giám sát, tư 

vấn của cơ quan quản lí di sản. Sử dụng các vật liệu truyền thống để thay thế ở những bộ phận không thể phục chế. 

 rong quá trình trùng tu, đảm bảo phải giữ nguyên được các đường nét kiến trúc nguyên thủy ban đầu. 

Câu hỏi: Em ủng hộ phương án nào? Vì sao? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.   
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------Chúc các em làm bài tốt------ 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 902  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (7 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Anh S cho rằng muốn bảo vệ hòa bình thì cần đầu tư thật nhiều ngân sách quốc gia cho vũ khí quân sự là 

A. có quan điểm đúng về hòa bình.  B. hiểu sai biện pháp bảo vệ hòa bình. 

C. đưa ra ý kiến hay về bảo vệ hòa bình.  D. hiểu đúng về bảo vệ hòa bình. 

Câu 2.  ính đến nay, Việt Nam đã là thành viên của bao nhiêu của tổ chức quốc tế? 

A. 61.  B. 62.  C. 64.  D. 63. 

Câu 3. Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói về truyền 

thống nào của dân tộc ta? 

A. Truyền thống nhân đạo.  B. Truyền thống thương người. 

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.  D. Truyền thống nhân ái. 

Câu 4. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể 

hiện tình yêu h a bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng 

lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng nội dung thể hiện hòa bình? 

A. Bạn Y, B.  B. Bạn X, G, S, T.  C. Bạn X, T.  D. Bạn B, G, S, T. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây nói lên ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

A. Không có những truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc đối với cá nhân vẫn phát triển bình thường. 

B.  ruyền thống tốt đẹp của dân tộc không ảnh hưởng gì đến quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá 

nhân. 

C.  ruyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân 

tộc và mỗi cá nhân. 

D.  rong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống tốt đẹp của dân tộc không c n quan trọng 

nữa. 

Câu 6. Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các dân tộc, các 

quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm mục đích gì? 

A. Đưa người Việt Nam sang học tập, làm việc ở các quốc gia phát triển. 

B. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới. 

C. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 



    

 

D. Thể hiện sự tự hào về các đi tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam. 

Câu 7. Hành vi nào dưới đây thể hiện chưa đúng quyền dân chủ? 

A. Tham gia các hoạt động tập thể.   

B. Tham gia giám sát hoạt động của tổ chức mình tham gia. 

C. Đóng góp ý kiến về xây dựng bộ máy nhà nước.   

D. Tự ý quyết định việc đóng góp cho tất cả mọi người. 

Câu 8. Thời gian đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, thống nhât đất nước ở Việt Nam là 

A. 02/9/1945.  B. 01/5/1975.  C. 30/4/1954.  D. 30/4/1975. 

Câu 9. Xảy ra mâu thuẫn giữa bạn B và V khi bạn B phê phán hành vi tìm hiểu và học tập nền văn hóa của các 

quốc gia, dân tộc khác của bạn V, vì cho rằng như vậy không tôn trọng nền văn hóa của dân tộc mình. Thấy vậy 

bạn M rủ N giải thích cho bạn B hiểu rằng việc làm của V là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn nhưng N lại đồng ý 

với quan điểm của B. Những ai trong tình huống trên thể hiện đúng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 

A. Bạn B, N.  B. Bạn B, M.  C. Bạn N, V.  D. Bạn V, M. 

Câu 10. Những vấn đề như ô nhiễm môi trường, đói nghèo, dịch bệnh, bùng nổ dân số,... chỉ được giải quyết 

một cách hiệu quả khi có sự hợp tác của tất cả các quốc gia trên thế giới, vì 

A. đó là những vấn đề vô cùng quan trọng.   

B. đó là những thách thức rất to lớn. 

C. đó là những vấn đề cấp thiết có tính chất toàn cầu.   

D. đó là những vấn đề hết sức nguy hiểm. 

Câu 11. Bạn C là người nguyên tắc, khi hợp tác bạn luôn đưa ra điều kiện để đảm bảo bình đẳng. Chính vì 

vậy B và V không muốn hợp tác với C và mỗi lần buộc phải hợp tác với nhau B và V luôn gây khó khăn cho 

C. Thấy vậy, bạn S nhóm trưởng phải rất vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Những ai trong 

tình huống trên chưa thể hiện đúng nội dung của hợp tác? 

A. Bạn C, bạn S, bạn B.  B. Bạn C, bạn B, bạn V.  C. Bạn C, bạn S.  D. Bạn V, bạn B. 

Câu 12. T là cậu bé da màu con của một chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Trong lớp chỉ có 

hai bạn chơi cùng   là bạn D và C, còn các bạn khác thường hay chọc ghẹo, lấy nước da của   làm tr  đùa, 

thậm chí Y và s còn xúc phạm khiến T bị tổn thương. Những ai dưới đây thể hiện không đúng mối quan hệ 

hữu nghị với bạn bè thế giới? 

A. Bạn T, D.  B. Bạn Y, S.  C. Bạn D, C.  D. Bạn C, Y. 

Câu 13. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới? 

A. Gửi quà ủng hộ trẻ em các nước bị thiên tai.   

B. Không giúp đỡ người nước ngoài khi gặp khó khăn. 

C. Không tham gia các hoạt động với học sinh các nước.   

D. Thiếu tôn trọng, trêu chọc khách nước ngoài. 

Câu 14. Trong các hoạt động của lớp, bạn lớp trưởng luôn đưa ra quyết định và yêu cầu các bạn thực hiện 

theo. Nếu là một thành viên trong lớp đó, em sẽ làm gì để phát huy tính dân chủ và kỉ luật? 

A. Thẳng thắn góp ý để bạn lớp trưởng rút kinh nghiệm.   

B. Nghe theo mọi quyết định của lớp trưởng. 

C. Không tham gia các hoạt động của lớp.   

D. Cãi nhau để phản đối ý kiến của lớp trưởng. 

Câu 15. Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác 

tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì….. Cụm từ cần điền trong dấu “…” là 

A. h a bình, độc lập và phát triển.  B. hòa bình, hữu nghị và phát triển. 



    

 

C. hòa bình, dân chủ và phát triển.  D. hòa bình, hợp tác và phát triển. 

Câu 16. Trong giờ thực hành bài Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có nhiều ý kiến khác 

nhau về “Chiếc áo dài” - trang phục truyền thống của dân tộc. Là người hiểu về sự kế thừa và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Mặc áo dài chỉ vướng víu, không phù hợp với giới trẻ hiện nay.   

B. Áo dài là nét đẹp, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. 

C. Áo dài chỉ là trang phục truyền thống của người Hà Nội.   

D. Chỉ nên mặc áo dài trong những buổi lễ quan trọng. 

Câu 17. Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình? 

A. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.   

B. Cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình. 

C. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.   

D. Sống khép mình mới tránh được xung đột. 

Câu 18. Việt Nam gia nhập W O vào ngày tháng năm nào? 

A. 13/2/2007.  B. 11/2/2006.  C. 2/11/2006.  D. 11/1/2007. 

Câu 19. Trong giờ học Địa lý ở lớp 6D, cô giáo giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận để giải thích vì sao có 

hiện tượng ngày và đêm, nhưng bạn H không tham gia. Hành vi đó thể hiện H là người 

A. có tinh thần tự chủ.   B. có đức tính tự lập.   

C. không có tinh thần hợp tác.  D. có ý thức học tập độc lập. 

Câu 20. Nam cho rằng “Ngày nay, các làng nghề truyền thống rất lạc hậu, không giúp gì cho sự phát triển c a 

 ất nước”. Để giúp Nam hiểu phát triển làng nghề truyền thống là phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, em 

sẽ 

A. không đồng ý và nhắc bạn phải tôn trọng các làng nghề truyền thống. 

B. không đồng ý và khẳng định các làng nghề truyền thống là có giá trị. 

C. không đồng ý với ý kiến của bạn vì thấy bạn hiểu như vậy chưa đúng. 

D. không đồng ý và giải thích cho bạn hiểu các làng nghề truyền thống là có giá trị. 

Câu 21. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài 

của dân tộc, được truyền từ 

A. địa phương này sang địa phương khác.  B. thế hệ này sang thế hệ khác. 

C. đất nước này sang đất nước khác.  D. vùng miền này sang vùng miền khác. 

Câu 22. Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau? 

A. Dân chủ làm mất tính kỉ luật.  B. Dân chủ tức là được nói và làm theo ý mình. 

C. Kỉ luật làm hạn chế tính dân chủ.  D. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực 

hiện. 

Câu 23. Anh S thường xuyên sử dụng thiết bị máy móc của Công ty để phục vụ cho mục đích kiếm lợi cho 

bản thân nên bị chi D và chị Y viết đơn báo hành vi của anh S lên giám đốc. Biết vậy, anh S nhờ anh C quản 

đốc của Công ty gây khó khăn cho công việc của chị D và chị Y. Những ai trong tình huống trên đã vi phạm 

kỉ luật? 

A. Anh C và chị Y.  B. Anh S và anh C.  C. Anh S và chị D.  D. Chị Y và chị D. 

Câu 24. Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang, thể hiện mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình 

đẳng, hợp tác giữa các quốc gia - dân tộc giữa con người với con người là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây? 

A. Hòa bình.  B. Hữu nghị.  C. Dân chủ.  D. Hợp tác. 



    

 

Câu 25. Anh G luôn cân đối thời gian của mình để tham gia vào các hoạt động nhóm của cơ quan như: từ 

thiện, bảo vệ môi trường. Việc làm đó thể hiện anh là người 

A. lãng phí thời gian cá nhân.  B. biết hợp tác trong cuộc sống. 

C. chưa có tính kỉ luật.  D. không biết quan tâm tới bản thân. 

Câu 26. Ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới đối với sự phát triển của mỗi nước và 

của toàn nhân loại là 

A. các nước lớn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước nhỏ. 

B. các nước nhỏ tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ của các nước lớn. 

C. tạo điều kiện để các nước cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt. 

D. gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 

Câu 27. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam 

tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, 

bạn M và D góp ý cho   và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những 

ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình? 

A. Bạn M, D.  B. Bạn T, M.  C. Bạn T, C.  D. Bạn T, M, C và D 

Câu 28. Cách ứng xử nào dưới đây không phải biểu hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

A. Đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.  B. Kính trọng, lễ phép với thầy, cô giáo. 

C. Thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.  D. Viết, vẽ, khắc tên mình lên di tích lịch sử. 

II. Tự luận: (3 điểm) 

Câu 1. (1.5 điểm) Có ý kiến cho rằng: Chỉ những người giàu có mới cần kế thừa và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

Câu 2. (1.5 điểm) Tình huống: Làng Đoài có một ngôi đền cổ kính được xây dựng từ thế kỉ XV. Do đã 

được xây dựng từ rất lâu nên ngôi đền đã xuống cấp, nhiều chỗ mái bị dột nát, một số cột gỗ đã bị mục 

ruỗng. Dân làng đã triệu tập cuộc họp để bàn phương án trùng tu, nhằm giữ gìn ngôi đền cho các thế hệ mai 

sau. Cuộc họp đã đưa ra 3 phương án: 

- Phương án 1: Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn ngôi đền cũ và xây dựng vào đúng vị trí cũ một ngôi đền mới khang 

trang hơn, rộng lớn hơn bằng các vật liệu thời hiện đại. 

- Phương án 2: Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn ngôi đền cũ và xây dựng vào đúng vị trí cũ một ngôi đền mới 

nhưng có diện tích, kết cấu, kiến trúc giống như ban đầu. 

- Phương án 3: Không dỡ bỏ, đập phá, chỉ tiến hành sửa chữa nhỏ những chỗ đã bị xuống cấp dưới sự giám sát, tư 

vấn của cơ quan quản lí di sản. Sử dụng các vật liệu truyền thống để thay thế ở những bộ phận không thể phục chế. 

 rong quá trình trùng tu, đảm bảo phải giữ nguyên được các đường nét kiến trúc nguyên thủy ban đầu. 

Câu hỏi: Em ủng hộ phương án nào? Vì sao? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.   

II. Tự luận: 

 ..............................................................................................................................................................................  



    

 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  



    

 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

------Chúc các em làm bài tốt------ 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 903  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (7 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới? 

A. Gửi quà ủng hộ trẻ em các nước bị thiên tai.  B. Không tham gia các hoạt động với học sinh các 

nước. 

C. Thiếu tôn trọng, trêu chọc khách nước ngoài.  D. Không giúp đỡ người nước ngoài khi gặp khó khăn. 

Câu 2. Trong các hoạt động của lớp, bạn lớp trưởng luôn đưa ra quyết định và yêu cầu các bạn thực hiện 

theo. Nếu là một thành viên trong lớp đó, em sẽ làm gì để phát huy tính dân chủ và kỉ luật? 

A. Cãi nhau để phản đối ý kiến của lớp trưởng.   

B. Không tham gia các hoạt động của lớp. 

C. Thẳng thắn góp ý để bạn lớp trưởng rút kinh nghiệm.   

D. Nghe theo mọi quyết định của lớp trưởng. 

Câu 3. Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang, thể hiện mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng, 

hợp tác giữa các quốc gia - dân tộc giữa con người với con người là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây? 

A. Dân chủ.  B. Hòa bình.  C. Hữu nghị.  D. Hợp tác. 

Câu 4. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam 

tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, 

bạn M và D góp ý cho   và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những 

ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình? 

A. Bạn T, C.  B. Bạn T, M.  C. Bạn T, M, C và D  D. Bạn M, D. 

Câu 5. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài 

của dân tộc, được truyền từ 

A. địa phương này sang địa phương khác.  B. thế hệ này sang thế hệ khác. 



    

 

C. đất nước này sang đất nước khác.  D. vùng miền này sang vùng miền khác. 

Câu 6. Hành vi nào dưới đây thể hiện chưa đúng quyền dân chủ? 

A. Tham gia các hoạt động tập thể.  B. Tự ý quyết định việc đóng góp cho tất cả mọi 

người. 

C. Đóng góp ý kiến về xây dựng bộ máy nhà nước.  D. Tham gia giám sát hoạt động của tổ chức mình tham 

gia. 

Câu 7. Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác 

tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì….. Cụm từ cần điền trong dấu “…” là 

A. hòa bình, hợp tác và phát triển.  B. h a bình, độc lập và phát triển. 

C. hòa bình, dân chủ và phát triển.  D. hòa bình, hữu nghị và phát triển. 

Câu 8. Xảy ra mâu thuẫn giữa bạn B và V khi bạn B phê phán hành vi tìm hiểu và học tập nền văn hóa của các quốc 

gia, dân tộc khác của bạn V, vì cho rằng như vậy không tôn trọng nền văn hóa của dân tộc mình. Thấy vậy bạn M rủ 

N giải thích cho bạn B hiểu rằng việc làm của V là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn nhưng N lại đồng ý với quan 

điểm của B. Những ai trong tình huống trên thể hiện đúng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 

A. Bạn V, M.  B. Bạn B, N.  C. Bạn N, V.  D. Bạn B, M. 

Câu 9. Bạn C là người nguyên tắc, khi hợp tác bạn luôn đưa ra điều kiện để đảm bảo bình đẳng. Chính vì vậy 

B và V không muốn hợp tác với C và mỗi lần buộc phải hợp tác với nhau B và V luôn gây khó khăn cho C. 

Thấy vậy, bạn S nhóm trưởng phải rất vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Những ai trong 

tình huống trên chưa thể hiện đúng nội dung của hợp tác? 

A. Bạn C, bạn S.  B. Bạn C, bạn B, bạn V.  C. Bạn V, bạn B.  D. Bạn C, bạn S, bạn B. 

Câu 10. Anh S thường xuyên sử dụng thiết bị máy móc của Công ty để phục vụ cho mục đích kiếm lợi cho 

bản thân nên bị chi D và chị Y viết đơn báo hành vi của anh S lên giám đốc. Biết vậy, anh S nhờ anh C quản 

đốc của Công ty gây khó khăn cho công việc của chị D và chị Y. Những ai trong tình huống trên đã vi phạm 

kỉ luật? 

A. Anh S và anh C  B. Chị Y và chị D  C. Anh C và chị Y.  D. Anh S và chị D 

Câu 11. Nam cho rằng “Ngày nay, các làng nghề truyền thống rất lạc hậu, không giúp gì cho sự phát triển c a  ất 

nước”. Để giúp Nam hiểu phát triển làng nghề truyền thống là phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, em sẽ 

A. không đồng ý với ý kiến của bạn vì thấy bạn hiểu như vậy chưa đúng. 

B. không đồng ý và khẳng định các làng nghề truyền thống là có giá trị. 

C. không đồng ý và giải thích cho bạn hiểu các làng nghề truyền thống là có giá trị. 

D. không đồng ý và nhắc bạn phải tôn trọng các làng nghề truyền thống. 

Câu 12. Việt Nam gia nhập W O vào ngày tháng năm nào? 

A. 11/2/2006.  B. 2/11/2006.  C. 11/1/2007.  D. 13/2/2007. 

Câu 13.  ính đến nay, Việt Nam đã là thành viên của bao nhiêu của tổ chức quốc tế? 

A. 61.  B. 63.  C. 64.  D. 62. 

Câu 14. T là cậu bé da màu con của một chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Trong lớp chỉ có 

hai bạn chơi cùng   là bạn D và C, còn các bạn khác thường hay chọc ghẹo, lấy nước da của   làm tr  đùa, 

thậm chí Y và s còn xúc phạm khiến T bị tổn thương. Những ai dưới đây thể hiện không đúng mối quan hệ 

hữu nghị với bạn bè thế giới? 

A. Bạn T, D.  B. Bạn Y, S.  C. Bạn C, Y.  D. Bạn D, C. 

Câu 15. Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các dân tộc, các 

quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm mục đích gì? 

A. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 



    

 

B. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới. 

C. Thể hiện sự tự hào về các đi tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam. 

D. Đưa người Việt Nam sang học tập, làm việc ở các quốc gia phát triển. 

Câu 16. Anh S cho rằng muốn bảo vệ hòa bình thì cần đầu tư thật nhiều ngân sách quốc gia cho vũ khí quân sự là 

A. đưa ra ý kiến hay về bảo vệ hòa bình.  B. hiểu đúng về bảo vệ hòa bình. 

C. có quan điểm đúng về hòa bình.  D. hiểu sai biện pháp bảo vệ hòa bình. 

Câu 17. Trong giờ thực hành bài Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có nhiều ý kiến khác 

nhau về “Chiếc áo dài” - trang phục truyền thống của dân tộc. Là người hiểu về sự kế thừa và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Chỉ nên mặc áo dài trong những buổi lễ quan trọng.   

B. Áo dài chỉ là trang phục truyền thống của người Hà Nội. 

C. Áo dài là nét đẹp, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.   

D. Mặc áo dài chỉ vướng víu, không phù hợp với giới trẻ hiện nay. 

Câu 18. Cách ứng xử nào dưới đây không phải biểu hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

A. Thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.  B. Kính trọng, lễ phép với thầy, cô giáo. 

C. Viết, vẽ, khắc tên mình lên di tích lịch sử.  D. Đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. 

Câu 19. Nội dung nào sau đây nói lên ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

A.  ruyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân 

tộc và mỗi cá nhân. 

B. Không có những truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc đối với cá nhân vẫn phát triển bình thường. 

C.  rong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống tốt đẹp của dân tộc không c n quan trọng 

nữa. 

D.  ruyền thống tốt đẹp của dân tộc không ảnh hưởng gì đến quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá 

nhân. 

Câu 20. Những vấn đề như ô nhiễm môi trường, đói nghèo, dịch bệnh, bùng nổ dân số,... chỉ được giải quyết 

một cách hiệu quả khi có sự hợp tác của tất cả các quốc gia trên thế giới, vì 

A. đó là những thách thức rất to lớn.  B. đó là những vấn đề cấp thiết có tính chất toàn cầu. 

C. đó là những vấn đề vô cùng quan trọng.  D. đó là những vấn đề hết sức nguy hiểm. 

Câu 21. Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau? 

A. Kỉ luật làm hạn chế tính dân chủ.     

B. Dân chủ tức là được nói và làm theo ý mình. 

C. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện.   

D. Dân chủ làm mất tính kỉ luật. 

Câu 22. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể 

hiện tình yêu h a bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng 

lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng nội dung thể hiện hòa bình? 

A. Bạn Y, B.  B. Bạn B, G, S, T.  C. Bạn X, G, S, T.  D. Bạn X, T. 

Câu 23. Trong giờ học Địa lý ở lớp 6D, cô giáo giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận để giải thích vì sao có 

hiện tượng ngày và đêm, nhưng bạn H không tham gia. Hành vi đó thể hiện H là người 

A. không có tinh thần hợp tác.  B. có đức tính tự lập.   

C. có ý thức học tập độc lập.  D. có tinh thần tự chủ. 

Câu 24. Thời gian đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, thống nhât đất nước ở Việt Nam là 

A. 01/5/1975.  B. 30/4/1954.  C. 02/9/1945.  D. 30/4/1975. 



    

 

Câu 25. Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói về truyền 

thống nào của dân tộc ta? 

A. Truyền thống thương người.  B. Truyền thống nhân ái. 

C. Truyền thống nhân đạo.  D. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

Câu 26. Anh G luôn cân đối thời gian của mình để tham gia vào các hoạt động nhóm của cơ quan như: từ 

thiện, bảo vệ môi trường. Việc làm đó thể hiện anh là người 

A. biết hợp tác trong cuộc sống.  B. không biết quan tâm tới bản thân. 

C. lãng phí thời gian cá nhân.  D. chưa có tính kỉ luật. 

Câu 27. Ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới đối với sự phát triển của mỗi nước và 

của toàn nhân loại là 

A. tạo điều kiện để các nước cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt. 

B. các nước lớn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước nhỏ. 

C. các nước nhỏ tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ của các nước lớn. 

D. gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 

 

Câu 28. Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình? 

A. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.   

B. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn. 

C. Cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình.   

D. Sống khép mình mới tránh được xung đột. 

II. Tự luận: (3 điểm) 

Câu 1. (1.5 điểm) Có ý kiến cho rằng: Chỉ những người giàu có mới cần kế thừa và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

Câu 2. (1.5 điểm) Tình huống: Làng Đoài có một ngôi đền cổ kính được xây dựng từ thế kỉ XV. Do đã 

được xây dựng từ rất lâu nên ngôi đền đã xuống cấp, nhiều chỗ mái bị dột nát, một số cột gỗ đã bị mục 

ruỗng. Dân làng đã triệu tập cuộc họp để bàn phương án trùng tu, nhằm giữ gìn ngôi đền cho các thế hệ mai 

sau. Cuộc họp đã đưa ra 3 phương án: 

- Phương án 1: Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn ngôi đền cũ và xây dựng vào đúng vị trí cũ một ngôi đền mới khang 

trang hơn, rộng lớn hơn bằng các vật liệu thời hiện đại. 

- Phương án 2: Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn ngôi đền cũ và xây dựng vào đúng vị trí cũ một ngôi đền mới 

nhưng có diện tích, kết cấu, kiến trúc giống như ban đầu. 

- Phương án 3: Không dỡ bỏ, đập phá, chỉ tiến hành sửa chữa nhỏ những chỗ đã bị xuống cấp dưới sự giám sát, tư 

vấn của cơ quan quản lí di sản. Sử dụng các vật liệu truyền thống để thay thế ở những bộ phận không thể phục chế. 

 rong quá trình trùng tu, đảm bảo phải giữ nguyên được các đường nét kiến trúc nguyên thủy ban đầu. 

Câu hỏi: Em ủng hộ phương án nào? Vì sao? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 



    

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.   

II. Tự luận: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  



    

 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

------Chúc các em làm bài tốt------ 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 904  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (7 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện chưa đúng quyền dân chủ? 

A. Đóng góp ý kiến về xây dựng bộ máy nhà nước.   

B. Tham gia giám sát hoạt động của tổ chức mình tham gia. 

C. Tự ý quyết định việc đóng góp cho tất cả mọi người.   

D. Tham gia các hoạt động tập thể. 

Câu 2. Trong giờ thực hành bài Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có nhiều ý kiến khác 

nhau về “Chiếc áo dài” - trang phục truyền thống của dân tộc. Là người hiểu về sự kế thừa và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Chỉ nên mặc áo dài trong những buổi lễ quan trọng.   

B. Mặc áo dài chỉ vướng víu, không phù hợp với giới trẻ hiện nay. 

C. Áo dài chỉ là trang phục truyền thống của người Hà Nội.   

D. Áo dài là nét đẹp, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. 

Câu 3. Nam cho rằng “Ngày nay, các làng nghề truyền thống rất lạc hậu, không giúp gì cho sự phát triển c a  ất 

nước”. Để giúp Nam hiểu phát triển làng nghề truyền thống là phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, em sẽ 



    

 

A. không đồng ý và khẳng định các làng nghề truyền thống là có giá trị. 

B. không đồng ý và giải thích cho bạn hiểu các làng nghề truyền thống là có giá trị. 

C. không đồng ý với ý kiến của bạn vì thấy bạn hiểu như vậy chưa đúng. 

D. không đồng ý và nhắc bạn phải tôn trọng các làng nghề truyền thống. 

Câu 4. Bạn C là người nguyên tắc, khi hợp tác bạn luôn đưa ra điều kiện để đảm bảo bình đẳng. Chính vì vậy 

B và V không muốn hợp tác với C và mỗi lần buộc phải hợp tác với nhau B và V luôn gây khó khăn cho C. 

Thấy vậy, bạn S nhóm trưởng phải rất vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Những ai trong 

tình huống trên chưa thể hiện đúng nội dung của hợp tác? 

A. Bạn C, bạn B, bạn V.  B. Bạn C, bạn S.  C. Bạn C, bạn S, bạn B.  D. Bạn V, bạn B. 

Câu 5. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới? 

A. Không giúp đỡ người nước ngoài khi gặp khó khăn.   

B. Gửi quà ủng hộ trẻ em các nước bị thiên tai. 

C. Thiếu tôn trọng, trêu chọc khách nước ngoài.   

D. Không tham gia các hoạt động với học sinh các nước. 

 

 

Câu 6. Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình? 

A. Sống khép mình mới tránh được xung đột.   

B. Cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình. 

C. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.   

D. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết. 

Câu 7. Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các dân tộc, các 

quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm mục đích gì? 

A. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới. 

B. Thể hiện sự tự hào về các đi tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam. 

C. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 

D. Đưa người Việt Nam sang học tập, làm việc ở các quốc gia phát triển. 

Câu 8. Những vấn đề như ô nhiễm môi trường, đói nghèo, dịch bệnh, bùng nổ dân số,... chỉ được giải quyết 

một cách hiệu quả khi có sự hợp tác của tất cả các quốc gia trên thế giới, vì 

A. đó là những vấn đề cấp thiết có tính chất toàn cầu.  B. đó là những thách thức rất to lớn. 

C. đó là những vấn đề hết sức nguy hiểm.   D. đó là những vấn đề vô cùng quan trọng. 

Câu 9. Ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới đối với sự phát triển của mỗi nước và của 

toàn nhân loại là 

A. tạo điều kiện để các nước cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt. 

B. các nước lớn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước nhỏ. 

C. các nước nhỏ tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ của các nước lớn. 

D. gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 

Câu 10. Anh S thường xuyên sử dụng thiết bị máy móc của Công ty để phục vụ cho mục đích kiếm lợi cho 

bản thân nên bị chi D và chị Y viết đơn báo hành vi của anh S lên giám đốc. Biết vậy, anh S nhờ anh C quản 

đốc của Công ty gây khó khăn cho công việc của chị D và chị Y. Những ai trong tình huống trên đã vi phạm 

kỉ luật? 

A. Anh S và chị D  B. Anh C và chị Y.  C. Anh S và anh C  D. Chị Y và chị D 



    

 

Câu 11. Nội dung nào sau đây nói lên ý nghĩa của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

A.  ruyền thống tốt đẹp của dân tộc không ảnh hưởng gì đến quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá 

nhân. 

B. Không có những truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc đối với cá nhân vẫn phát triển bình thường. 

C.  rong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống tốt đẹp của dân tộc không c n quan trọng 

nữa. 

D.  ruyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân 

tộc và mỗi cá nhân. 

Câu 12. Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác 

tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì….. Cụm từ cần điền trong dấu “…” là 

A. hòa bình, dân chủ và phát triển.  B. hòa bình, hữu nghị và phát triển. 

C. hòa bình, hợp tác và phát triển.  D. h a bình, độc lập và phát triển. 

Câu 13. Xảy ra mâu thuẫn giữa bạn B và V khi bạn B phê phán hành vi tìm hiểu và học tập nền văn hóa của các 

quốc gia, dân tộc khác của bạn V, vì cho rằng như vậy không tôn trọng nền văn hóa của dân tộc mình. Thấy vậy bạn 

M rủ N giải thích cho bạn B hiểu rằng việc làm của V là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn nhưng N lại đồng ý với 

quan điểm của B. Những ai trong tình huống trên thể hiện đúng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? 

A. Bạn N, V.  B. Bạn B, N.  C. Bạn V, M.  D. Bạn B, M. 

Câu 14. Anh G luôn cân đối thời gian của mình để tham gia vào các hoạt động nhóm của cơ quan như: từ 

thiện, bảo vệ môi trường. Việc làm đó thể hiện anh là người 

 

A. biết hợp tác trong cuộc sống.  B. lãng phí thời gian cá nhân. 

C. chưa có tính kỉ luật.  D. không biết quan tâm tới bản thân. 

Câu 15. Anh S cho rằng muốn bảo vệ hòa bình thì cần đầu tư thật nhiều ngân sách quốc gia cho vũ khí quân sự là 

A. hiểu sai biện pháp bảo vệ hòa bình.  B. đưa ra ý kiến hay về bảo vệ hòa bình. 

C. có quan điểm đúng về hòa bình.  D. hiểu đúng về bảo vệ hòa bình. 

Câu 16. Cách ứng xử nào dưới đây không phải biểu hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

A. Viết, vẽ, khắc tên mình lên di tích lịch sử.  B. Đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. 

C. Kính trọng, lễ phép với thầy, cô giáo.  D. Thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi. 

Câu 17. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam 

tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, 

bạn M và D góp ý cho   và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những 

ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình? 

A. Bạn T, C.  B. Bạn T, M, C và D  C. Bạn M, D.  D. Bạn T, M. 

Câu 18. Trong các hoạt động của lớp, bạn lớp trưởng luôn đưa ra quyết định và yêu cầu các bạn thực hiện 

theo. Nếu là một thành viên trong lớp đó, em sẽ làm gì để phát huy tính dân chủ và kỉ luật? 

A. Cãi nhau để phản đối ý kiến của lớp trưởng.  B. Thẳng thắn góp ý để bạn lớp trưởng rút kinh 

nghiệm. 

C. Không tham gia các hoạt động của lớp.  D. Nghe theo mọi quyết định của lớp trưởng. 

Câu 19. Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói về truyền 

thống nào của dân tộc ta? 

A. Truyền thống nhân ái.  B. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

C. Truyền thống nhân đạo.  D. Truyền thống thương người. 

Câu 20. Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau? 



    

 

A. Dân chủ tức là được nói và làm theo ý mình.   

B. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện. 

C. Kỉ luật làm hạn chế tính dân chủ.   

D. Dân chủ làm mất tính kỉ luật. 

Câu 21.  ính đến nay, Việt Nam đã là thành viên của bao nhiêu của tổ chức quốc tế? 

A. 64.  B. 63.  C. 61.  D. 62. 

Câu 22. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể 

hiện tình yêu h a bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng 

lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng nội dung thể hiện hòa bình? 

A. Bạn X, G, S, T.  B. Bạn Y, B.  C. Bạn B, G, S, T.  D. Bạn X, T. 

Câu 23. T là cậu bé da màu con của một chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Trong lớp chỉ có hai bạn 

chơi cùng   là bạn D và C, còn các bạn khác thường hay chọc ghẹo, lấy nước da của   làm tr  đùa, thậm chí Y và s còn 

xúc phạm khiến T bị tổn thương. Những ai dưới đây thể hiện không đúng mối quan hệ hữu nghị với bạn bè thế giới? 

A. Bạn T, D.  B. Bạn D, C.  C. Bạn C, Y.  D. Bạn Y, S. 

Câu 24. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài 

của dân tộc, được truyền từ 

A. đất nước này sang đất nước khác.  B. địa phương này sang địa phương khác. 

C. thế hệ này sang thế hệ khác.  D. vùng miền này sang vùng miền khác. 

Câu 25. Việt Nam gia nhập W O vào ngày tháng năm nào? 

A. 2/11/2006.  B. 13/2/2007.  C. 11/2/2006.  D. 11/1/2007. 

 

Câu 26. Thời gian đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, thống nhât đất nước ở Việt Nam là 

A. 30/4/1975.  B. 02/9/1945.  C. 01/5/1975.  D. 30/4/1954. 

Câu 27. Trong giờ học Địa lý ở lớp 6D, cô giáo giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận để giải thích vì sao có 

hiện tượng ngày và đêm, nhưng bạn H không tham gia. Hành vi đó thể hiện H là người 

A. có đức tính tự lập.   B. không có tinh thần hợp tác.   

C. có tinh thần tự chủ.   D. có ý thức học tập độc lập. 

Câu 28. Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang, thể hiện mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình 

đẳng, hợp tác giữa các quốc gia - dân tộc giữa con người với con người là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây? 

A. Hòa bình.  B. Dân chủ.  C. Hợp tác.  D. Hữu nghị. 

II. Tự luận: (3 điểm) 

Câu 1. (1.5 điểm) Có ý kiến cho rằng: Chỉ những người giàu có mới cần kế thừa và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

Câu 2. (1.5 điểm) Tình huống: Làng Đoài có một ngôi đền cổ kính được xây dựng từ thế kỉ XV. Do đã 

được xây dựng từ rất lâu nên ngôi đền đã xuống cấp, nhiều chỗ mái bị dột nát, một số cột gỗ đã bị mục 

ruỗng. Dân làng đã triệu tập cuộc họp để bàn phương án trùng tu, nhằm giữ gìn ngôi đền cho các thế hệ mai 

sau. Cuộc họp đã đưa ra 3 phương án: 

- Phương án 1: Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn ngôi đền cũ và xây dựng vào đúng vị trí cũ một ngôi đền mới khang 

trang hơn, rộng lớn hơn bằng các vật liệu thời hiện đại. 

- Phương án 2: Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn ngôi đền cũ và xây dựng vào đúng vị trí cũ một ngôi đền mới 

nhưng có diện tích, kết cấu, kiến trúc giống như ban đầu. 



    

 

- Phương án 3: Không dỡ bỏ, đập phá, chỉ tiến hành sửa chữa nhỏ những chỗ đã bị xuống cấp dưới sự giám sát, tư 

vấn của cơ quan quản lí di sản. Sử dụng các vật liệu truyền thống để thay thế ở những bộ phận không thể phục chế. 

 rong quá trình trùng tu, đảm bảo phải giữ nguyên được các đường nét kiến trúc nguyên thủy ban đầu. 

Câu hỏi: Em ủng hộ phương án nào? Vì sao? 
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